
BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH ĐÂT THU HỒI DỰ ÁN THỦY ĐIỆN PẮC MA (HẠNG MỤC LÒNG HỒ)
Địa điểm tại: xã Ka Lăng, xã Mù Cả, xã Mường Tè - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: m²

STT Họ tên chủ sử dụng,
quản lý Địa chỉ thửa đất Tờ BĐ Số thửa Loại đất Diện tích thu hồi

đất

Chia ra các loại đất

Tổng
Đất rừng
phòng hộ
(RPH)

Đất đồi núi
chưa sử dụng

(DCS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I XÃ KA LĂNG

1 UBND xã xã Ka Lăng 51 88 DCS 682,2 682,2 682,2

2 UBND xã xã Ka Lăng 51 89 DCS 2.962,5 2.962,5 2.962,5

3 UBND xã xã Ka Lăng 51 90 DCS 161,7 161,7 161,7

4 UBND xã xã Ka Lăng 51 91 DCS 1.204,6 1.204,6 1.204,6

5 UBND xã xã Ka Lăng 51 92 DCS 2.165,2 2.165,2 2.165,2

6 UBND xã xã Ka Lăng 51 93 DCS 829,4 829,4 829,4

7 UBND xã xã Ka Lăng 51 94 RPH 64,0 64,0 64,0

8 UBND xã xã Ka Lăng 51 95 DCS 72,7 72,7 72,7

9 UBND xã xã Ka Lăng 51 96 DCS 22,3 22,3 22,3

10 UBND xã xã Ka Lăng 51 97 DCS 58,3 58,3 58,3

11 UBND xã xã Ka Lăng 51 98 DCS 162,6 162,6 162,6

12 UBND xã xã Ka Lăng 51 99 DCS 359,1 359,1 359,1

13 UBND xã xã Ka Lăng 51 102 RPH 20.652,1 20.652,1 20.652,1

14 UBND xã xã Ka Lăng 51 104 DCS 19.174,6 19.174,6 19.174,6

15 UBND xã xã Ka Lăng 51 105 DCS 526,4 526,4 526,4

16 UBND xã xã Ka Lăng 51 107 DCS 268,6 268,6 268,6

17 UBND xã xã Ka Lăng 51 108 RPH 7.590,8 7.590,8 7.590,8

18 UBND xã xã Ka Lăng 51 109 SON 60.923,6 60.923,6

19 UBND xã xã Ka Lăng 51 110 DCS 102,7 102,7 102,7

20 UBND xã xã Ka Lăng 51 112 DCS 24,1 24,1 24,1

21 UBND xã xã Ka Lăng 51 113 RPH 525,6 525,6 525,6

22 UBND xã xã Ka Lăng 52 1 SON 38.146,6 38.146,6

23 UBND xã xã Ka Lăng 53 1 SON 43.081,6 43.081,6

24 UBND xã xã Ka Lăng 54 1 SON 53.523,1 53.523,1
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25 UBND xã xã Ka Lăng 55 1 SON 43.503,1 43.503,1

26 UBND xã xã Ka Lăng 56 1 SON 64.108,5 64.108,5

27 UBND xã xã Ka Lăng 57 1 SON 19.355,7 19.355,7

28 UBND xã xã Ka Lăng 57 2 DCS 26.479,3 26.479,3 26.479,3

29 UBND xã xã Ka Lăng 57 3 SON 4.070,5 4.070,5

30 UBND xã xã Ka Lăng 58 1 DCS 25.347,4 25.347,4 25.347,4

31 UBND xã xã Ka Lăng 58 2 DCS 3.597,9 3.597,9 3.597,9

32 UBND xã xã Ka Lăng 58 3 SON 5.679,1 5.679,1

33 UBND xã xã Ka Lăng 59 1 SON 15.933,2 15.933,2

34 UBND xã xã Ka Lăng 59 2 DCS 56.540,9 56.540,9 56.540,9

35 UBND xã xã Ka Lăng 60 1 DCS 25.375,2 25.375,2 25.375,2

36 UBND xã xã Ka Lăng 60 2 SON 41.373,3 41.373,3

37 UBND xã xã Ka Lăng 61 1 DCS 37.486,3 37.486,3 37.486,3

38 UBND xã xã Ka Lăng 61 2 SON 16.953,6 16.953,6

39 UBND xã xã Ka Lăng 62 1 DCS 12.332,3 12.332,3 12.332,3

40 UBND xã xã Ka Lăng 62 2 DCS 16.701,5 16.701,5 16.701,5

41 UBND xã xã Ka Lăng 62 3 SON 111.585,0 111.585,0

42 UBND xã xã Ka Lăng 62 4 DCS 5.615,2 5.615,2 5.615,2

43 UBND xã xã Ka Lăng 62 5 RPH 1.696,0 1.696,0 1.696,0

44 UBND xã xã Ka Lăng 63 1 RPH 8.707,5 8.707,5 8.707,5

45 UBND xã xã Ka Lăng 63 2 DCS 8.734,4 8.734,4 8.734,4

46 UBND xã xã Ka Lăng 63 3 RPH 449,4 449,4 449,4

47 UBND xã xã Ka Lăng 63 4 RPH 28,3 28,3 28,3

48 UBND xã xã Ka Lăng 63 5 RPH 9,4 9,4 9,4

49 UBND xã xã Ka Lăng 63 6 RPH 14,4 14,4 14,4

50 UBND xã xã Ka Lăng 63 7 SON 52.364,8 52.364,8

51 UBND xã xã Ka Lăng 63 8 RPH 1.100,7 1.100,7 1.100,7

STT Họ tên chủ sử dụng,
quản lý Địa chỉ thửa đất Tờ BĐ Số thửa Loại đất Diện tích thu hồi

đất

Chia ra các loại đất

Tổng
Đất rừng
phòng hộ
(RPH)

Đất đồi núi
chưa sử dụng

(DCS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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52 UBND xã xã Ka Lăng 63 9 RPH 640,8 640,8 640,8

53 UBND xã xã Ka Lăng 63 10 RPH 24,2 24,2 24,2

54 UBND xã xã Ka Lăng 63 11 RPH 27,6 27,6 27,6

55 UBND xã xã Ka Lăng 63 12 RPH 493,3 493,3 493,3

56 UBND xã xã Ka Lăng 64 1 RPH 5.736,6 5.736,6 5.736,6

57 UBND xã xã Ka Lăng 64 2 RPH 11.424,7 11.424,7 11.424,7

58 UBND xã xã Ka Lăng 64 3 SON 24.287,4 24.287,4

59 UBND xã xã Ka Lăng 64 4 RPH 14.062,1 14.062,1 14.062,1

60 UBND xã xã Ka Lăng 64 5 DCS 3.324,5 3.324,5 3.324,5

61 UBND xã xã Ka Lăng 65 1 RPH 217,3 217,3 217,3

62 UBND xã xã Ka Lăng 65 2 RPH 242,3 242,3 242,3

63 UBND xã xã Ka Lăng 65 3 RPH 185,2 185,2 185,2

64 UBND xã xã Ka Lăng 65 4 DCS 3.428,6 3.428,6 3.428,6

65 UBND xã xã Ka Lăng 65 5 RPH 1.598,9 1.598,9 1.598,9

66 UBND xã xã Ka Lăng 65 6 DCS 3.062,2 3.062,2 3.062,2

67 UBND xã xã Ka Lăng 65 7 SON 26.952,8 26.952,8

68 UBND xã xã Ka Lăng 65 8 DCS 275,0 275,0 275,0

69 UBND xã xã Ka Lăng 65 9 RPH 14.550,5 14.550,5 14.550,5

Tổng 968.961,3 968.961,3 90.041,7 257.077,7

II XÃ MÙ CẢ

1 UBND xã xã Mù Cả 7 86 DCS 26.230,1 26.230,1 26.230,1

2 UBND xã xã Mù Cả 7 87 SON 47.616,0 47.616,0

3 UBND xã xã Mù Cả 7 88 DCS 28.994,0 28.994,0 28.994,0

4 UBND xã xã Mù Cả 57 1 SON 61,4 61,4

5 UBND xã xã Mù Cả 57 2 SON 26.786,1 26.786,1

6 UBND xã xã Mù Cả 57 3 SON 455,1 455,1

7 UBND xã xã Mù Cả 58 1 DCS 1.174,7 1.174,7 1.174,7

STT Họ tên chủ sử dụng,
quản lý Địa chỉ thửa đất Tờ BĐ Số thửa Loại đất Diện tích thu hồi

đất

Chia ra các loại đất

Tổng
Đất rừng
phòng hộ
(RPH)

Đất đồi núi
chưa sử dụng

(DCS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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8 UBND xã xã Mù Cả 58 2 SON 23.631,1 23.631,1

9 UBND xã xã Mù Cả 59 1 DCS 6.923,0 6.923,0 6.923,0

10 UBND xã xã Mù Cả 59 2 SON 30.692,6 30.692,6

11 UBND xã xã Mù Cả 60 1 SON 61.481,7 61.481,7

12 UBND xã xã Mù Cả 60 2 DCS 8.852,0 8.852,0 8.852,0

13 UBND xã xã Mù Cả 61 1 SON 40.025,6 40.025,6

14 UBND xã xã Mù Cả 61 2 DCS 21.953,5 21.953,5 21.953,5

15 UBND xã xã Mù Cả 62 1 SON 70.128,6 70.128,6

16 UBND xã xã Mù Cả 63 1 SON 84.307,3 84.307,3

17 UBND xã xã Mù Cả 63 2 DCS 30.669,6 30.669,6 30.669,6

18 UBND xã xã Mù Cả 64 1 SON 37.011,8 37.011,8

19 UBND xã xã Mù Cả 65 1 SON 46.927,6 46.927,6

20 UBND xã xã Mù Cả 66 1 SON 70.224,0 70.224,0

21 UBND xã xã Mù Cả 67 1 SON 22.521,8 22.521,8

22 UBND xã xã Mù Cả 67 2 DCS 14.058,9 14.058,9 14.058,9

23 UBND xã xã Mù Cả 67 3 SON 17.189,3 17.189,3

24 UBND xã xã Mù Cả 67 4 DCS 2.617,5 2.617,5 2.617,5

25 UBND xã xã Mù Cả 68 1 SON 62.361,9 62.361,9

26 UBND xã xã Mù Cả 69 1 SON 64.100,1 64.100,1

27 UBND xã xã Mù Cả 70 1 SON 36.931,1 36.931,1

28 UBND xã xã Mù Cả 70 2 DCS 11.195,2 11.195,2 11.195,2

29 UBND xã xã Mù Cả 71 1 DCS 2.675,3 2.675,3 2.675,3

30 UBND xã xã Mù Cả 71 2 SON 37.510,3 37.510,3

31 UBND xã xã Mù Cả 71 3 DCS 14.164,5 14.164,5 14.164,5

32 UBND xã xã Mù Cả 71 4 DCS 2.996,8 2.996,8 2.996,8

33 UBND xã xã Mù Cả 72 1 SON 55.167,9 55.167,9

34 UBND xã xã Mù Cả 72 2 DCS 21.361,9 21.361,9 21.361,9

STT Họ tên chủ sử dụng,
quản lý Địa chỉ thửa đất Tờ BĐ Số thửa Loại đất Diện tích thu hồi

đất

Chia ra các loại đất

Tổng
Đất rừng
phòng hộ
(RPH)

Đất đồi núi
chưa sử dụng

(DCS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tổng 1.028.998,3 1.028.998,3 - 193.867,0

III XÃ MƯỜNG TÈ

1 UBND xã xã Mường Tè 33 22 DCS 3.890,2 3.890,2 3.890,2

2 UBND xã xã Mường Tè 33 26 RPH 41,4 41,4 41,4

3 UBND xã xã Mường Tè 33 28 RPH 450,9 450,9 450,9

4 UBND xã xã Mường Tè 33 29 RPH 327,7 327,7 327,7

5 UBND xã xã Mường Tè 33 30 DCS 19,0 19,0 19,0

6 UBND xã xã Mường Tè 33 31 DCS 90,8 90,8 90,8

7 UBND xã xã Mường Tè 33 32 DCS 41,8 41,8 41,8

8 UBND xã xã Mường Tè 33 33 DCS 108,1 108,1 108,1

9 UBND xã xã Mường Tè 33 34 DCS 66,3 66,3 66,3

10 UBND xã xã Mường Tè 33 35 DCS 208,4 208,4 208,4

11 UBND xã xã Mường Tè 33 36 DCS 2.050,2 2.050,2 2.050,2

12 UBND xã xã Mường Tè 33 38 DCS 20,7 20,7 20,7

13 UBND xã xã Mường Tè 33 39 DCS 2,7 2,7 2,7

14 UBND xã xã Mường Tè 33 40 DCS 20,8 20,8 20,8

15 UBND xã xã Mường Tè 33 41 DCS 1,3 1,3 1,3

16 UBND xã xã Mường Tè 33 42 DCS 204,3 204,3 204,3

17 UBND xã xã Mường Tè 33 44 DCS 11,7 11,7 11,7

18 UBND xã xã Mường Tè 33 45 DCS 206,6 206,6 206,6

Tổng 7.762,9 7.762,9 820,0 6.942,9

 Tổng diện tích thu hồi 2.005.722,5 2.005.722,5 90.861,7 457.887,6

STT Họ tên chủ sử dụng,
quản lý Địa chỉ thửa đất Tờ BĐ Số thửa Loại đất Diện tích thu hồi

đất

Chia ra các loại đất

Tổng
Đất rừng
phòng hộ
(RPH)

Đất đồi núi
chưa sử dụng

(DCS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Ghi chúĐất sông, ngòi,
kênh, rạch, suối

 (SON)

11

60.923,6

38.146,6

43.081,6

53.523,1

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH ĐÂT THU HỒI DỰ ÁN THỦY ĐIỆN PẮC MA (HẠNG MỤC LÒNG HỒ)
Địa điểm tại: xã Ka Lăng, xã Mù Cả, xã Mường Tè - huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Mường Tè)
ĐVT: m²

Chia ra các loại đất
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43.503,1

64.108,5

19.355,7

4.070,5

5.679,1

15.933,2

41.373,3

16.953,6

111.585,0

52.364,8

Ghi chúĐất sông, ngòi,
kênh, rạch, suối

 (SON)

11

Chia ra các loại đất
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24.287,4

26.952,8

621.841,9

47.616,0

61,4

26.786,1

455,1

Ghi chúĐất sông, ngòi,
kênh, rạch, suối

 (SON)

11

Chia ra các loại đất
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23.631,1

30.692,6

61.481,7

40.025,6

70.128,6

84.307,3

37.011,8

46.927,6

70.224,0

22.521,8

17.189,3

62.361,9

64.100,1

36.931,1

37.510,3

55.167,9

Ghi chúĐất sông, ngòi,
kênh, rạch, suối

 (SON)

11

Chia ra các loại đất
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835.131,3

-

1.456.973,2

Ghi chúĐất sông, ngòi,
kênh, rạch, suối

 (SON)

11

Chia ra các loại đất
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